
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI  

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /KSBT-TCHC     Quảng Ngãi, ngày      tháng 11 năm 2025   
  

V/v đề nghị cung cấp báo giá  

Thiết bị công nghệ thông tin  
 

 

 

         Kính gửi:  Các đơn vị kinh doanh thiết bị công nghệ thông 

tin trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

 

Để có cơ sở triển khai thực hiện các bước mua sắm trang thiết bị thiết lập 

phòng họp trực tuyến của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đề nghị các đơn vị kinh doanh thiết bị công 

nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có khả năng cung cấp dịch vụ gói 

thầu (nêu trên) quan tâm Báo giá đến thời điểm hiện nay, cụ thể như sau: 

1. Danh mục đề nghị Báo giá 

- Danh mục, quy cách: Theo Phụ lục gửi kèm. 

- Yêu cầu sản phẩm báo giá: Giá bao gồm thuế;  mới 100% chưa qua sử 

dụng (đề nghị các đơn vị kinh doanh  không thay đổi các thông tin trên mẫu báo 

giá ban hành kèm theo Công văn này). 

2. Địa chỉ và hình thức nhận báo giá 

- Địa chỉ nhận báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi (số 

122 Nguyễn Văn Linh- tỉnh Quảng Ngãi. 

- Hình thức nhận báo giá: Các đơn vị gửi báo giá bằng các hình thức: (1) 

gửi trực tiếp đến phòng Tổ chức- Hành chính hoặc văn thư; (2) đường bưu điện;  

(3) qua e-mail: tchc.cdcqn@gmail.com. 

3. Thời gian nhận báo giá: Trước ngày 24/11/2025. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kính mong nhận được sự phối hợp của các 

đơn vị kinh doanh thiết bị công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo TT KSBT; 

 - Đăng trên trang thông tin điện tử  

   (qua Website của TT KSBT); 

 - Lưu: VT, TCHC.                                                                         

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Thanh Tân 
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Đơn vị: ……………………. 

Địa chỉ:  ……………………………………………………… 

Số điện thoại/fax: ………………………………………………………. 

 

BẢNG BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi 

 

STT Hàng hóa, dịch vụ 
 

ĐVT SL  Đơn Giá   Thành Tiền  

1 

Camera Logitech Mx Brio 4K Ultra 

HD 

Nhiều độ phân giải 

- 4K/30fps (3840×2160 pixel). 

1080p/60fps (1920×1080 pixel) 

Lấy nét tự động tiên tiến. Micrô tích 

hợp, Micrô tạo chùm kép để giảm tiếng 

ồn, Phạm vi của mic lên tới 1,2 m. Tầm 

nhìn chéo (dFoV): 90°/78°/65°. Cảm 

biến hình ảnh: Sony STARVIS 8,5MP. 

Thu phóng phần cứng: Thu phóng kỹ 

thuật số 4x. Có màn chập bảo vệ tích 

hợp. Khả năng kết nối: Dây USB-C tới 

USB-C có thể tháo rời, hỗ trợ tiêu 

chuẩn USB 3.0. Độ dài dây: 1,5 m 

Xuất xứ: China 

 

Cái 1   

2 

Micro cổ ngỗng TOA EM-380-AS  

Micro điện dung. Trở kháng 750 Ω. Độ 

nhạy Micro -41 dB ±3dB (1 kHz 0 

dB=1 V/Pa). Nguồn điện 3V DC (2x 

PIN "AA") hoặc nguồn Phantom (9-

52V). Đáp tuyến tần số 50 Hz - 16,000 

Hz. Ngõ ra kết nối Tương đương cổng 

XLR-3-32. Nhiệt độ hoạt động 0 °C tới 

+40 °C. Thành phần Chân để Micro: 

Nhựa ABS, sơn màu đen. Thân Micro: 

Họp kim đồng, sơn màu đen 

Xuất xứ: Indonesia 

 

Cái 1   

3 

Micro Không Dây 2 kênh Toa WS-

422-AS 

Micro không dây cầm tay x 2. Bộ thu x 

1. Dải tần số 633 - 671MHz, 803 - 806 

MHz, UHF. Số lượng kênh tới 16 kênh 

(phụ thuộc vào từng quốc gia). Tunable 

Frequencies 25 kHz Steps. Pilot Tone 

32.768 kHz. Độ méo <1% @ 1kHz. 

Đồng bộ kênh qua mắt hồng ngoại IR, 

quét kênh, hiển thị pin. Phụ kiện gồm 

bộ chuyển đổi nguồn AC. Vòng kẹp 

 

Bộ 1   
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STT Hàng hóa, dịch vụ 
 

ĐVT SL  Đơn Giá   Thành Tiền  

micro x 2 

Xuất xứ: Indonesia 

4 

Tăng âm liền mixer 120W Toa A-

2120 H 

Nguồn điện: 220-240V AC hoặc 24V 

DC Công Suất: 120W. Đáp tuyến tần 

số: 50-20,000Hz. Tỉ lệ S/N: Hơn 60dB. 

Điều chỉnh âm sắc: Bass/Treble. KT: 

420(R) x 100.9 x 280.3(S) mm. TL: 

10.8kg; Xuất xứ: Indonesia 

 

Cái 1   

5 

Loa hộp công suất cao TOA BS-

1030W 
Công Suất 30W. Trở kháng 100V 

line:330Ω(30W), 500Ω(20W), 

670Ω(15W), 1kΩ(10W), 2kΩ(5W). 

70V line:170Ω(30W), 250Ω(20W), 

330Ω(15W), 500Ω(10W), 1k Ω(5W), 8 

Ω 

Cường độ âm thanh(1W,1m) 90dB. Đáp 

tuyến tần số 80~20,000Hz. Vỏ loa bằng 

Nhựa ABS, mặt: lưới thép phủ sơn màu 

trắng/đen. Kích thước 196(R) × 

290(C)× 150 (S)mm. Trọng lượng 

2.5kg 

Xuất xứ: Indonesia 

 

Cái 4   

  TỔNG CỘNG:       
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